
STT Mã sinh viên TÊN SV Số tiền nợ LỚP GHI CHÚ 

1 1357610030 Phan Thị Lê 2,750,000 K1CTXHA

2 1357610061 Nguyễn Thùy Vân 2,750,000 K1CTXHA

Tổng K1CTXHA 5,500,000

1 1357610080 Lường Thùy Dung 2,750,000 K1CTXHB

2 1357610109 Nông Thị Hồng Loan 2,750,000 K1CTXHB

3 1357610119 Trần Minh Quyên 2,750,000 K1CTXHB

Tổng K1CTXHB 8,250,000

1 1353410030 Đặng Phú Mạnh 2,750,000 K1QTKDA

2 1353410034 Nguyễn Bích Ngọc 2,750,000 K1QTKDA

Tổng K1QTKDA 5,500,000

1 1353410069 Phạm Hồng Hạnh 2,750,000 K1QTKDB

2 1353410066 Đào Thu Hương 2,750,000 K1QTKDB

Tổng K1QTKD 5,500,000

1 1457610208 Hà Thị Oanh 2,750,000 K2CTXHA

2 1457610281 Hoàng Thu Trà 2,750,000 K2CTXHA

Tổng K2CTXHA 5,500,000

1 1457610082 Trần Thị Mỹ Hạnh 2,750,000 K2CTXHB

Tổng K2CTXHB 2,750,000

1 1457610002 Nguyễn Ngọc ánh 2,750,000 K2CTXHC

2 1457610253 Hoàng Thu Thảo 2,750,000 K2CTXHC

3 1457610303 Lưu Thị Hồng Vân 2,750,000 K2CTXHC

Tổng K2CTXHC 8,250,000

1 1453410079 Nguyễn Danh Huy 2,750,000 K2QTKDA

2 1453410098 Khổng Thị Hải Linh 2,750,000 K2QTKDA

3 1453410135 Phạm Ngọc Nhật 2,750,000 K2QTKDA

4 1453410141 Phạm Thị Tuyết Nhung 2,750,000 K2QTKDA

5 1453410180 Lưu Văn Tú 2,750,000 K2QTKDA

Tổng K2QTKDA 13,750,000

Tổng cộng 55,000,000

Hà nội; ngày         tháng     năm 2015
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